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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

  

Bản án số: 114/2019/HS-PT 

Ngày: 27-8-2019  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Đình Thông 

 Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Thu Hiền, Bà Trương Thị Lệ Thu  

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Linh Giang - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Quang Phiệt - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 96/2019/HSPT ngày 26 

tháng 7 năm 2019 đối với các bị cáo Trần Thị L và Nguyễn T do có Kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

24/2019/HS-ST ngày 18/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh H. 

- Các bị cáo bị kháng nghị: 

1. Trần Thị L; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Bé L; Sinh ngày 10 tháng 9 

năm 1985; Trú tại: Tổ dân phố 1, phường  Nguyễn D, thành phố H, tỉnh Hà 

Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 

Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trần Quốc T và bà: Nguyễn 

Thị N; Chồng: Trần Danh B (Đã ly hôn); Con: 05 đứa, đứa lớn nhất sinh năm 

2007, đứa nhỏ nhất sinh năm 2018. 

Tiền án: Ngày 17/9/2014, bị Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Hà xử phạt 

33 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” tại bản án số 62/2014/HSST. Ngày 29/8/2017, bị cáo đã chấp hành xong 

bản án nhưng chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội. Tiền sự: Không; Bị 

cáo tại ngoại tại địa phương, có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn T; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: S; Sinh ngày: 01 tháng 01 

năm 1987; Trú tại: Tổ dân phố 3, phường N, thị xã H, tỉnh H; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 9/12; Nghề 

nghiệp: Lái xe; Con ông: Nguyễn Đình T và bà Nguyễn Thị T; Vợ: Trần Thị 
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Thu H; Con: 02 đứa, đứa lớn nhất sinh năm 2006, đứa nhỏ nhất sinh năm 2019. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 16/02/2004, bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 04 

năm tù về tội “Cướp tài sản’’, tại bản án số 05/HSST. Đến tháng 02/2005, được 

đặc xá tha tù trước thời hạn, trở về địa phương.  

Ngày 31/10/2007, bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xử 

phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản’’ tại bản án số 29/2007/HSST. Ngày 

17/8/2008, chấp hành xong bản án trở về địa phương; đương nhiên được xóa án 

tích. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/12/2018 cho đến nay, có mặt tại 

phiên tòa. 

Vụ án còn có người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập tham gia phiên tòa 

phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 00 giờ 10 phút ngày 06/12/2018, tại điểm dừng chân Huy 

Hoàng thuộc địa phận Thôn Y, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện C 

phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 

Việt Nam phát hiện, bắt quả tang, thu giữ của Nguyễn T một túi ni lông chứa 

4,6683 gam ma túy Methamphetamine để trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long 

màu vàng; thu giữ của Trần Thị L hai túi ni lông chứa 6,1370 gam ma túy 

Methamphetamine để trong túi xách, nhằm mục đích bán cho các đối tượng khác 

kiếm lời. Tổng khối lượng là 10,8053 gam ma túy Methamphetamine. Số ma túy 

này là do Trần Thị Loan  mua của một người không rõ họ tên, địa chỉ tại bến xe 

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với giá 8.000.000 đồng vào khoảng 20 giờ ngày 

29/11/2018. 

Trong vụ án này, Nguyễn T là người khởi xướng, Trần Thị L là đồng phạm 

với vai trò là người thực hành tích cực. Trong đó: Nguyễn T phải chịu trách 

nhiệm hình sự với khối lượng 4,6683 gam  ma túy Methamphetamine; Trần Thị 

L phải chịu trách nhiệm hình sự với khối lượng 10,8053 gam ma túy 

Methamphetamine.  

Với hành vi phạm tội trên, tại bản án số: 24/2019/HS-ST ngày 18/6/2019 

của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh H đã Quyết  định: 

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thị L và Nguyễn T, phạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” 

Căn cứ  Điểm i Khoản 2 Điều 251; Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 và 

điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị L  07 (Bảy) năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo đi thi hành án. 
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Căn cứ khoản 1 điều 251; điểm s, t khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.    

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn T 36 (Ba sáu) tháng tù giam, thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam ngày 06/12/2018. 

Án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Trong hạn luật định, ngày 03/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm 

X, tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định kháng nghị số: 01/QĐ-VKSCX kháng nghị phúc 

thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo Trần Thị L và Nguyễn T. 

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sửa bản án sơ thẩm theo hướng tăng 

hình phạt đối với các bị cáo Trần Th L và Nguyễn T.  

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều khai và thừa nhận hành vi phạm tội 

của các bị cáo đúng như nội dung của bản án sơ thẩm. Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên nội dung yêu cầu kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.  

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 điều 

357 Bộ luật tố tụng hình sự sửa bản án sơ thẩm, tăng mức hình phạt đối với các 

bị cáo và đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị L từ 08 đến 09 năm tù; xử phạt bị cáo 

Nguyễn T từ 04 năm đến 04 năm 6 tháng tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Theo lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp 

với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy 

hành vi phạm tội của các bị cáo có đủ yếu tố cấu thành của tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” được quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự. Theo đó bản án 

hình sự sơ thẩm số 24/2019/HS-ST ngày 18/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh quyết định tuyên bố các bị cáo phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, xâm phạm đến chính sách 

độc quyền quản lý của Nhà nước về ma tuý. Ma túy là chất gây nghiện, khi con 

người sử dụng sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sức khoẻ và sự phát triển lành mạnh 

của nòi giống nhưng để có tiền tiêu xài, các bị cáo vẫn bất chấp pháp luật, mua 

bán ma túy, bị cáo Trần Thị L là người hiện đang có tiền án, bị cáo Nguyễn T có 

nhân thân xấu, các bị cáo đều đã bị xử lý về hình sự nhưng không chịu lấy đó 

làm bài học, cảnh tỉnh cho bản thân mà vẫn tiếp tục phạm tội nên cần phải xử 

phạt nghiêm đối với các bị cáo.  
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[3]. Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm X, tỉnh Hà 

Tĩnh về việc tăng hình phạt đối với các bị cáo Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm 

thấy rằng:  

Xét hành vi phạm tội của bị cáo Trần Thị L thấy: Bị cáo bị truy tố theo 

điểm i khoản 2 điều 251 BLHS có khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù, 

khối lượng tối thiểu để truy tố đối với khung hình phạt này là từ 05 gam 

Methamphetamin trở lên, trong khi đó bị cáo mua bán 10,8053 gam 

Methamphetamin và lại đang có 01 tiền án  về cùng loại tội nhưng Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xử phạt mức án 07 năm tù ở mức khởi điểm của khung hình phạt là nhẹ 

chưa đảm bảo tính răn đe của pháp luật. 

Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn T thấy: Bị cáo bị truy tố theo 

khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm 

tù bị cáo T là người có vai trò khởi xướng trong việc đưa ma túy đi bán, thực 

hiện hành vi mua bán ma túy với khối lượng 4,6683 gam Methamphetamin 

trong khi khối lượng tối đa của khung hình phạt là đến dưới 05 gam 

Methamphetamin và mức cao nhất của khung hình phạt là 07 năm tù, bị cáo có 

nhân thân xấu đã 02 lần bị Tòa án kết án vê tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. 

Khối lượng ma túy mà bị cáo mua bán là gần 05 gam nhưng Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xử phạt mức án 36 tháng  tù đối với bị cáo là nhẹ chưa đảm bảo tính răn đe 

của pháp luật. 

Xét kháng nghị của Viện kiểm sát về việc tăng mức hình phạt đối với các 

bị cáo là có căn cứ, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo là 

còn nhẹ. Vì vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy cần tăng hình phạt đối 

với các bị cáo mới đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.  

[4]. Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

[1]. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự.   

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, sửa án sơ thẩm, tăng mức hình 

phạt đối với bị cáo Trần Thị L và bị cáo Nguyễn T. 

[2]. Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thị L và Nguyễn T, phạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. 

Căn cứ  Điểm i Khoản 2 Điều 251; Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 và 

điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị L 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

đi thi hành án. 

Căn cứ khoản 1 điều 251; điểm s, t khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.    
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn T 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giữ, tạm giam 06/12/2018. 

[3]. Về án phí: Căn cứ điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị phúc thẩm.  

  [5]. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                         T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- VKSND tỉnh (2 bản);                                  THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND, TAND sơ thẩm;                            

- Công an, THADS sơ thẩm;  

- Trại giam CA tỉnh; 

- Các bị cáo;  

- Lưu VT, HSVA.                                                     Bùi Đình Thông 

 

 


